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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Received:  26/4/2025 This study aims to analyze the impact of knowledge sharing and organizational 

learning capability on open innovation through the framework of Knowledge 

Management Theory, Open Innovation Theory, and Organizational Learning 

Theory by validating an integrated model that examines its influence on the 

business performance of small and medium enterprises in Ho Chi Minh City. A 

quantitative research approach was applied, with data collected from 257 valid 

online survey responses by small and medium enterprise  managers. The data 

were analyzed using SPSS and AMOS, employing reliability testing, 

exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis, and structural equation 

modeling. The results indicate that knowledge sharing positively influences 

organizational learning capability and open innovation. Furthermore, 

organizational learning capability significantly promotes open innovation. 

Notably, open innovation has a statistically significant positive impact on 

business performance. However, no direct significant relationships were 

observed between either knowledge sharing or organizational learning 

capability and business performance. These findings underscore the essential 

role of enhancing knowledge sharing and fostering open innovation as critical 

strategies for improving performance and ensuring sustainable growth among 

small and medium enterprises operating in increasingly competitive markets. 
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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  26/4/2025 Nghiên cứu này nhằm phân tích tác động của chia sẻ kiến thức và năng lực 

học tập tổ chức đến đổi mới sáng tạo mở thông qua hệ thống Lý thuyết 

Quản lý tri thức, Lý thuyết về đổi mới mở, Lý thuyết học tập tổ chức bằng 

cách kiểm định một mô hình tích hợp nghiên cứu ảnh hưởng đến kết quả 

kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, dữ liệu được thu thập thông 

qua khảo sát trực tuyến với 257 mẫu hợp lệ từ các nhà quản lý doanh 

nghiệp. Phân tích dữ liệu được thực hiện bằng SPSS và AMOS thông qua 

các bước kiểm định độ tin cậy thang đo, phân tích nhân tố khám phá, khẳng 

định và mô hình cấu trúc tuyến tính. Kết quả chỉ ra rằng chia sẻ kiến thức 

có ảnh hưởng cùng chiều đến năng lực học tập của tổ chức và đổi mới sáng 

tạo mở; đồng thời, năng lực học tập của tổ chức cũng thúc đẩy đổi mới 

sáng tạo mở. Đặc biệt, đổi mới sáng tạo mở có tác động cùng chiều và có ý 

nghĩa về mặt thống kê đến kết quả kinh doanh. Tuy nhiên, không tìm thấy 

mối quan hệ trực tiếp cùng chiều giữa chia sẻ kiến thức hay năng lực học 

tập của tổ chức với kết quả kinh doanh. Nghiên cứu nhấn mạnh tầm quan 

trọng của việc tăng cường chia sẻ kiến thức và đổi mới sáng tạo mở như là 

những yếu tố then chốt giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ cải thiện kết quả 

và phát triển bền vững trong môi trường cạnh tranh.  
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1. Giới thiệu 

Trong thị trường cạnh tranh, làm thế nào các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) có thể nâng cao 

năng lực cạnh tranh để đạt được sự phát triển bền vững đã trở thành nhiệm vụ hàng đầu của các 

doanh nghiệp trên toàn thế giới trong việc thúc đẩy chuyển đổi và nâng cao hoạt động kinh doanh. 

Với sự phát triển của khoa học công nghệ, các doanh nghiệp hướng đến cơ cấu bộ máy tổ chức tối 

ưu, đổi mới sáng tạo và thực hiện quá trình chuyển đổi số để thích ứng với sự thay đổi của môi 

trường kinh doanh nhiều biến động, các doanh nghiệp vừa và nhỏ để đạt được tính bền vững [1]. 

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ là những người đóng vai trò quan trọng trong sự đổi mới, bởi vì họ 

đóng góp đáng kể vào sự đổi mới, tỷ lệ việc làm và tăng trưởng kinh tế [2]. Đánh giá tài liệu về 

các yếu tố đổi mới sáng tạo mở cho thấy hầu hết các nghiên cứu trước đây đã tập trung vào các 

thực tiễn trong các công ty lớn nơi khái niệm sáng tạo đổi mới mở bắt đầu, trong khi đó các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ đã nhận được rất ít sự chú ý trong các nghiên cứu [3], [4]. Chia sẻ kiến thức là 

yếu tố then chốt thúc đẩy sự phát triển doanh nghiệp, đặc biệt khi được hỗ trợ bởi năng lực đổi 

mới sáng tạo cá nhân. Năng lực này không chỉ tăng cường chia sẻ kiến thức mà còn cải thiện kết 

quả làm việc của nhân viên, góp phần tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững [5]. Hơn nữa, doanh 

nghiệp vừa và nhỏ là nền tảng của nhiều quốc gia mới nổi [6]. Wu [7] nghiên cứu về quản lý tri 

thức thúc đẩy kết quả kinh doanh của công ty thông qua phân tích vai trò của khả năng quy trình 

kinh doanh và học tập của tổ chức. Theo đó, doanh nghiệp thúc đẩy đổi mới bằng chiến lược đổi 

mới mở, khai thác nguồn lực nội bộ và bên ngoài. Nghiên cứu được tác giả xây dựng dựa trên các 

Lý thuyết Quản lý tri thức là một lĩnh vực nghiên cứu quan trọng trong quản lý doanh nghiệp, tập 

trung vào cách tổ chức thu thập, lưu trữ, chia sẻ và ứng dụng tri thức để nâng cao hiệu suất và duy 

trì lợi thế cạnh tranh [7]. Nghiên cứu của Grant [8], một trong những nghiên cứu đầu tiên về Lý 

thuyết Quản lý tri thức, nhấn mạnh rằng tri thức là nguồn lực chiến lược quan trọng nhất của tổ 

chức, vai trò của tri thức trong việc tạo ra giá trị và duy trì lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. 

Sau đó, nhiều nghiên cứu được phát triển dựa trên Lý thuyết Quản lý tri thức bởi Chesbrough [9] - 

phát triển Lý thuyết về đổi mới mở, nhấn mạnh vai trò của tri thức trong việc thúc đẩy đổi mới 

sáng tạo và Chiva và cộng sự [10] với Lý thuyết học tập tổ chức thông qua phân tích năng lực học 

tập tổ chức và mối quan hệ với đổi mới sáng tạo. Theo Lý thuyết Quản lý tri thức, đổi mới mở 

đóng vai trò trung gian giữa chia sẻ kiến thức và đổi mới, giúp xây dựng chiến lược phát triển cho 

các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Trung Quốc [11]. Ở Việt Nam cũng đã có nghiên cứu đề cập đến 

tầm quan trọng của quản lý tri thức cũng như vai trò của năng lực đổi mới sáng tạo trong việc ảnh 

hưởng đến hiệu quả kinh doanh tại Thành phố Hồ Chí Minh, qua đó thúc đẩy hành vi đổi mới, 

khơi dậy mối quan tâm cải tiến và cải thiện sự phối hợp nội bộ với nhân viên để khuyến khích đổi 

mới nhằm phát triển và đạt được tư duy giải quyết vấn đề, chuyển đổi các ý tưởng và khái niệm 

lấy khách hàng làm trung tâm thành một sản phẩm/dịch vụ, quy trình, mô hình kinh doanh [12]. 

Điều tra tác động trung gian của các yếu tố tổ chức nội bộ như định hướng kinh doanh, sáng tạo 

nhóm, năng lực năng động và lợi thế cạnh tranh đối với mối quan hệ giữa lãnh đạo kinh doanh và 

hiệu suất của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Thành phố Hồ Chí Minh [6]. Mặc dù các nghiên 

cứu trước đây đã khẳng định tầm quan trọng của chia sẻ kiến thức [13], năng lực học tập tổ chức 

[10] và đổi mới mở [9] đối với hiệu suất doanh nghiệp, phần lớn tập trung vào các tập đoàn lớn 

hoặc bối cảnh các nước phát triển [2], [14]. Trong khi đó, nghiên cứu về cơ chế tác động của các 

yếu tố này đến kết quả kinh doanh của SMEs tại Việt Nam vẫn còn hạn chế, đặc biệt là vai trò 

trung gian của đổi mới mở trong mối quan hệ giữa chia sẻ kiến thức, học tập tổ chức và hiệu quả 

kinh doanh. Khoảng trống này làm hạn chế hiểu biết về cách SMEs tại các nền kinh tế đang phát 

triển có thể tối ưu hóa nguồn lực tri thức để nâng cao năng lực cạnh tranh. Do đó, nghiên cứu này 

bổ sung vào hệ thống Lý thuyết Quản lý tri thức, Lý thuyết về đổi mới mở, Lý thuyết học tập tổ 

chức bằng cách kiểm định một mô hình tích hợp, đồng thời cung cấp bằng chứng thực nghiệm từ 

bối cảnh cụ thể là Thành phố Hồ Chí Minh. 
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Chia sẻ kiến thức là một phần của quản lý kiến thức có thể góp phần tăng khả năng cạnh tranh 

của doanh nghiệp [13], [15]. Các quá trình hiểu biết bao gồm các thành phần chia sẻ, suy nghĩ và 

học tập có mối quan hệ qua lại. Chia sẻ kiến thức cho phép các nhà quản lý duy trì việc học tập 

của cá nhân trong toàn công ty và tích hợp nó cho các ứng dụng thực tế. Ngoài ra, mọi người 

trong một tổ chức, bằng cách chia sẻ suy nghĩ, niềm tin, kiến thức và kinh nghiệm của họ, cùng 

nhau thiết lập sự hiểu biết chung [16]. Do đó, tác giả đề xuất giả thuyết sau: 

Giả thuyết H1: Chia sẻ kiến thức (KS) tác động đến năng lực học hỏi của tổ chức (OLC). 

Các tổ chức hiện đại hoạt động trong một môi trường thay đổi nhanh chóng và đầy thách thức, 

đặc trưng bởi những thay đổi không thể dự đoán, sự mới lạ về công nghệ, nhu cầu của khách 

hàng luôn thay đổi và sự không chắc chắn [17]. Đổi mới sáng tạo là một trong những chìa khóa 

để công ty cạnh tranh [18], [19]. Đổi mới sáng tạo mở là việc sử dụng các luồng tri thức từ ngoài 

vào và từ trong ra một cách có chủ đích để thúc đẩy đổi mới nội bộ và mở rộng thị trường tương 

ứng để áp dụng đổi mới sáng tạo ra bên ngoài [9]. Yếu tố chia sẻ kiến thức trở thành một phần 

quan trọng trong việc nâng cao hiệu suất [20]. Nghiên cứu mối liên hệ giữa chia sẻ kiến thức và 

khả năng học tập của tổ chức như những khả năng trong tổ chức ảnh hưởng đến đổi mới mở và 

tác động của nó đến kết quả kinh doanh. Do đó, tác giả đề xuất giả thuyết sau: 

Giả thuyết H2: Chia sẻ kiến thức (KS) tác động đến đổi mới sáng tạo mở (OI) của tổ chức. 

Giả thuyết H3: Chia sẻ kiến thức (KS) tác động đến kết quả kinh doanh (BP) của tổ chức. 

Bên cạnh việc chia sẻ kiến thức, tác động của khả năng học tập của tổ chức đối với doanh 

nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được nghiên cứu. Học tập của tổ chức là một trong những 

yếu tố quan trọng cho sự thành công của công ty [21]. Các nghiên cứu trước đây tập trung về mối 

quan hệ chặt chẽ giữa năng lực học tập của tổ chức và đổi mới [22], [23]. Ngoài ra, một số 

nghiên cứu cho rằng khả năng học tập của tổ chức có tác động đáng kể đến sự đổi mới và hiệu 

suất của công ty [24], [25]. Do đó, tác giả đề xuất giả thuyết sau: 

Giả thuyết H4: Năng lực học hỏi của tổ chức (OLC) tác động đến đổi mới sáng tạo mở (OI) 

của tổ chức. 

Giả thuyết H5: Năng lực học hỏi của tổ chức (OLC) tác động đến kết quả kinh doanh (BP) 

của tổ chức. 

Có bằng chứng đáng kể cho thấy đổi mới sáng tạo mở có tác động đến một số chỉ số hiệu suất 

của công ty [11], [14]. Đổi mới mở cung cấp nhiều lợi ích ảnh hưởng đến hiệu suất trong các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ [26], [27]. Đổi mới sáng tạo mở thúc đẩy để tăng tốc kết quả kinh 

doanh [23], [28], điều này cho thấy đổi mới sáng tạo mở có vai trò chiến lược trong việc cải thiện 

kết quả kinh doanh. 

Giả thuyết H6: Đổi mới sáng tạo mở (OI) tác động đến kết quả kinh doanh (BP) của tổ chức. 
Dựa trên giải thích về bối cảnh trước đó, nghiên cứu này nhằm mục đích phân tích tác động 

của việc chia sẻ kiến thức và khả năng học tập của tổ chức đối với đổi mới mở và tác động của nó 

đối với kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu này được thiết kế bằng cách sử dụng phương pháp định lượng, nhằm mục đích 

kiểm tra các yếu tố: chia sẻ kiến thức, khả năng học tập của tổ chức và đổi mới sáng tạo mở đối 

với kết quả kinh doanh. Đối tượng là các quản lý làm việc tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại 

Thành phố Hồ Chí Minh. Mẫu được thu thập theo phương pháp chọn mẫu phi xác suất bằng cách 

lấy mẫu thuận tiện thông qua bảng khảo sát online Google Form. Thời gian thực hiện khảo sát từ 

28/02/2025-14/03/2025. Tác giả đã thu nhận được 262 kết quả khảo sát (trong đó 257 kết quả 

khảo sát hợp lệ). Bảng khảo sát gồm 3 phần: (1) Câu hỏi sàng lọc đối tượng, (2) 39 câu hỏi 

nghiên cứu liên quan đến 4 biến số, sử dụng thang Likert, (3) 5 câup hỏi về thông tin cá nhân và 

doanh nghiệp. Dữ liệu được phân tích bằng SPSS (thống kê mô tả, Cronbach’s Alpha, phân tích 

nhân tố khám phá (Exploratory Factor Analysis – EFA)), AMOS (phân tích nhân tố khẳng định 

(Confirmatory Factor Analysis – CFA), kiểm định giá trị thang đo) và mô hình cấu trúc tuyến 
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tính (Structural Equation Modeling - SEM) để đánh giá tác động giữa các yếu tố trong mô hình. 

Thang đo các biến số trong nghiên cứu này được hệ thống Lý thuyết Quản lý tri thức, Lý thuyết 

về đổi mới mở, Lý thuyết học tập tổ chức bằng cách kiểm định một mô hình tích hợp, với bối 

cảnh cụ thể là Thành phố. Hồ Chí Minh. Thang đo nghiên cứu được kế thừa từ thang đo trong 

nghiên cứu của Pranowo và cộng sự [16], trong đó thang đo chia sẻ kiến thức (KS) gồm 12 mục 

đo lường và thang đo kết quả kinh doanh (BP) gồm 6 mục đo lường [13], [20], [29]. Thang đo 

năng lực học hỏi của tổ chức (OLC) gồm 14 mục đo lường và thang đo đổi mới sáng tạo mở (OI) 

gồm 7 mục đo lường [10], [30]. Trên cơ sở tổng quan các Lý thuyết nghiên cứu và xuất phát từ 

nghiên cứu gốc [16], tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu như ở Hình 1. 

 
Hình 1. Mô hình nghiên cứu 

3. Kết quả và bàn luận 

3.1. Mô tả dữ liệu 

Kết quả thu được như sau: tổng số kết quả thu được là 262 phiếu, sau khi loại bỏ các phiếu 

không hợp lệ, số phiếu hợp lệ thu về là n = 257 phiếu được đưa vào nghiên cứu phân tích định 

lượng chính thức. Kết quả mô tả dữ liệu được thống kê theo Bảng 1. 

Bảng 1. Mô tả đặc trưng mẫu nghiên cứu 

Tiêu chí Mô tả Tần suất (N = 257) Tỷ lệ (%) 

Giới tính 
Nam 

Nữ 

120 

137 

46,7 

53,3 

Thâm niên công tác 

Dưới 1 năm 

1-5 năm 

6-10 năm 

Trên 10 năm 

36 

111 

68 

42 

14,0 

43,2 

26,5 

16,3 

Trình độ học vấn 

Trung học phổ thông 

Cao đẳng/Đại học 

Sau đại học 

18 

167 

72 

7,0 

65,0 

28,0 

Loại hình doanh nghiệp 

Doanh nghiệp tư nhân 

Công ty TNHH 

Công ty Cổ phần 

77 

111 

69 

30,0 

43,2 

26,8 

Lĩnh vực hoạt động 

Thương mại 

Dịch vụ 

Sản xuất 

82 

111 

64 

31,9 

43,2 

24,9 

(Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu) 

Kết quả thống kê mô tả 257 mẫu khảo sát cho thấy 137 người tham gia khảo sát là nữ giới 

chiếm  53,3%, còn lại 120 người là nam giới, chiếm 46,7%. Thâm niên công tác chủ yếu là 

những nhân viên, cán bộ quản lý làm việc từ 1-5 năm với 111 người, chiếm tỷ lệ 43,2%. Trình độ 

Chia sẻ kiến thức

(KS)

Năng lực học hỏi của tổ 
chức

(OLC)

Kết quả kinh doanh

(BP)

Đổi mới sáng tạo mở
(OI)

H1

H2

H3
H4

H5

H6
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học vấn Cao đẳng/Đại học chiếm tỷ lệ cao nhất với 65% số người tham gia khảo sát. Về loại hình 

doanh nghiệp, có 77 doanh nghiệp thuộc loại hình doanh nghiệp tư nhân, chiếm 30%; 111 doanh 

nghiệp thuộc loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH), chiếm 43,2%, còn lại là các công ty 

cổ phần chiếm tỷ lệ 24,9%. Về lĩnh vực hoạt động, đa số các doanh  nghiệp  hoạt  động  dịch vụ 

với 111 doanh nghiệp, chiếm 43,2%; còn lại 82 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương 

mại, chiếm 31,9% và sản xuất chiếm 24,9%.   

3.2. Kiểm định độ tin cậy và giá trị 

3.2.1. Kiểm định thang đo nghiên cứu 

Kết quả kiểm định độ tin cậy của thang đo các nhân tố bằng hệ số Cronbach’s alpha giữ lại 

các biến quan sát, các hệ số Cronbach’s alpha đều lớn hơn 0,7, các hệ số tương quan biến tổng 

của các biến quan sát trong nhân tố đều lớn hơn 0,3, các biến quan sát không đạt yêu cầu loại bỏ 

và chạy lại Cronbach’s Alpha. Điều này cho thấy nghiên cứu là phù hợp và có độ tin cậy, thang 

đo Chia sẻ kiến thức (KS) loại bỏ biến KS1, KS4, thang đo Năng lực học hỏi của tổ chức (OLC) 

loại bỏ biến OLC2, OLC9, thang đo Đổi mới sáng tạo mở (OI) loại bỏ biến OI3, OI6 và thang đo 

Kết quả kinh doanh (BP) không có biến quan sát nào bị loại khỏi mô hình. Các thang đo đạt độ 

tin cậy cao được mô tả tại Bảng 2. 

Bảng 2. Kết quả kiểm định Cronbach’s alpha các thang đo 

Thang đo Số biến quan sát 
Số biến quan sát 

sau khi loại biến 
Hệ số Cronbach’s alpha 

Chia sẻ kiến thức (KS) 12 10 0,931 

Năng lực học hỏi của tổ chức (OLC) 14 12 0,943 

Đổi mới sáng tạo mở (OI) 7 5 0,862 

Kết quả kinh doanh (BP) 6 6 0,874 

(Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu) 

3.2.2. Kiểm định nhân tố khám phá EFA 

Có 4 nhân tố cùng với 33 biến quan sát được đưa ra ở mô hình nghiên cứu. Tiến hành thực 

hiện kiểm định độ tin cậy Cronbach’s alpha của các thang đo, toàn bộ các biến quan sát được đưa 

vào để chạy kiểm định đo lường sự tương quan giữa các biến. Kết quả EFA đều đạt yêu cầu, thể 

hiện các biến quan sát có ý nghĩa tương quan và giải thích được phần lớn biến thiên dữ liệu. Kết 

quả phân tích EFA được thể hiện trong Bảng 3. 

Bảng 3. Kết quả ma trận xoay các nhân tố 

Thang đo Mã biến 
Yếu tố 

1 2 3 4 

EFA cho biến độc lập KS 

Chia sẻ kiến thức (KS) 

KS2 0,837    

KS5 0,812    

KS6 0,808    

KS3 0,791    

KS11 0,774    

KS9 0,767    

KS12 0,762    

KS8 0,758    

KS7 0,751    

KS10 0,536    

Trị số Eigenvalues 6,232 

Tổng phương sai trích (%) 62,322% 

EFA cho biến trung gian OLC 
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Thang đo Mã biến 
Yếu tố 

1 2 3 4 

Năng lực học hỏi của tổ chức (OLC) 

OLC4  0,796   

OLC6  0,791   

OLC1  0,787   

OLC10  0,781   

OLC14  0,769   

OLC7  0,762   

OLC12  0,760   

OLC5  0,756   

OLC13  0,754   

OLC3  0,743   

OLC8  0,729   

OLC11  0,725   

OLC4  0,796   

Trị số Eigenvalues 7,402 

Tổng phương sai trích (%) 61,682% 

EFA cho biến trung gian OI 

Đổi mới sáng tạo mở (OI) 

OI5   0,775  

OI1   0,765  

OI2   0,743  

OI4   0,740  

OI7   0,706  

Trị số Eigenvalues 3,226 

Tổng phương sai trích (%) 64,518% 

EFA cho biến phụ thuộc BP 

Kết quả kinh doanh (BP) 

BP1    0,784 

BP4    0,757 

BP5    0,740 

BP6    0,726 

BP3    0,701 

BP2    0,684 

 Trị số Eigenvalues  3,682 

Tổng phương sai trích (%) 61,358 

(Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu) 

3.2.3. Phân tích nhân tố khẳng định CFA 

Kiểm định CFA nhằm xác định về giá trị hội tụ và giá trị phân biệt của cấu trúc lý thuyết thông 

qua các chỉ số phù hợp mô hình Model Fit. Theo kết quả phân tích, chỉ số CMIN/df = 2,235 ≤ 3 là 

tốt, chỉ số CFI = 0,899 > 0,8 và RMSEA = 0,069 ≤ 0,08 là chấp nhận được. Các biến quan sát có giá 

trị hội tụ về các biến đại diện, các biến đều có giá trị phân biệt, không có hiện tượng tự tương quan. 

3.2.4. Phân tích cấu trúc tuyến tính SEM 

Bảng 4. Kết quả mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) 

Mối quan hệ Estimate S.E. C.R. P Giả thuyết Kết quả 

OLC <--- KS 0,697 0,064 10,920 *** H1 Chấp nhận 

OI <--- KS 0,537 0,059 9,181 *** H2 Chấp nhận 

OI <--- OLC 0,284 0,054 5,306 *** H4 Chấp nhận 

BP <--- KS -0,005 0,120 -0,038 0,969 H3 Không chấp nhận 

BP <--- OLC 0,155 0,081 1,917 0,055 H5 Không chấp nhận 

BP <--- OI 0,713 0,195 3,664 *** H6 Chấp nhận 

(Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu) 
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Trên  cơ  sở  kết  quả  phân  tích  nhân  tố  khẳng  định CFA, tác giả xây dựng mô hình cấu 

trúc tuyến tính SEM và  thực  hiện  các  bước  kiểm  định. Kết quả nghiên cứu được thể hiện tại 

Hình 2 và Bảng 4. 

 
Hình 2. Kết quả kiểm định mô hình cấu trúc SEM 

(Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu) 

Giả thuyết H3, H5 bị bác bỏ. Các giả thuyết còn lại đều có giá trị p-value < 0,05 cho thấy mức 

độ tác động của các nhân tố là có ý nghĩa thống kê, được chấp nhận ở độ tin cậy 95% (p < 0,05). 

Do đó, chia sẻ kiến thức có tác động cùng chiều đến năng lực học tập của tổ chức, đổi mới sáng 

tạo mở. Năng lực học tập của tổ chức có tác động cùng chiều đến đổi mới sáng tạo mở. Và đổi 

mới sáng tạo mở có tác động cùng chiều đến kết quả kinh doanh. 

4. Kết luận 

Nghiên cứu với mô hình ban đầu với 39 biến quan sát, sau quá trình xử lý số liệu còn 33 biến 

quan sát. Nghiên cứu này có ý nghĩa về mặt lý thuyết và thực nghiệm quan trọng liên quan đến 

kết quả kinh doanh trong trường hợp các SMEs tại Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực 

tương tự có thể áp dụng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển bền vững trong bối cảnh 

cạnh tranh toàn cầu. Bên cạnh đó, nghiên cứu góp phần phát triển và phân tích lý thuyết, bao gồm 

khái niệm về kết quả kinh doanh, chia sẻ kiến thức, năng lực học tập của tổ chức và đổi mới sáng 

tạo mở. Kết quả nghiên cứu đã làm rõ và bổ sung phát triển Lý thuyết Quản lý tri thức của Grant 

[8] bằng cách xác định chia sẻ kiến thức là yếu tố then chốt thúc đẩy năng lực học tập tổ chức và 

đổi mới sáng tạo mở [31], [32]. Kết quả của nghiên cứu phù hợp với các nghiên cứu trước đây 

[16], [20], nhưng đồng thời bổ sung góc nhìn mới khi chỉ ra rằng chia sẻ kiến thức chỉ tác động 

gián tiếp đến kết quả kinh doanh thông qua đổi mới mở, thay vì tác động trực tiếp. Ngoài ra, 

nghiên cứu này cũng khẳng định tầm quan trọng trong Lý thuyết học tập tổ chức của Chiva và 

cộng sự [10] thông qua năng lực học tập tổ chức như một yếu tố trung gian giữa chia sẻ tri thức 

và đổi mới. Phát hiện này nhất quán với các nghiên cứu trước [23], [25], đồng thời gợi mở rằng 

học tập tổ chức đóng vai trò như một cơ chế chuyển đổi tri thức thành khả năng đổi mới. Nghiên 

cứu bổ sung vào Lý thuyết đổi mới mở của Chesbrough [9] cho rằng đổi mới sáng tạo mở là yếu 

tố trực tiếp nhất thúc đẩy kết quả kinh doanh của SMEs. Điều này phù hợp với các nghiên cứu 

gần đây [1], [11] và bổ sung thêm bối cảnh cụ thể tại thị trường Việt Nam. 

Từ những kết quả trên, nghiên cứu đề xuất một số hàm ý quản trị như sau: Thứ nhất, chia sẻ 

kiến thức trong doanh nghiệp vừa và nhỏ tác động cùng chiều đến năng lực học hỏi và đổi mới 

sáng tạo mở. Vì thế, các doanh nghiệp cần tập trung nâng cao khả năng chia sẻ kiến thức của 

quản lý và nhân viên, nếu việc triển khai chia sẻ kiến thức thấp, thì điều này sẽ dẫn đến năng lực 

học tập và khả năng đổi mới sáng tạo của tổ chức thấp. Việc nâng cao khả năng chia sẻ kiến thức 

thúc đẩy năng lực học hỏi và đổi mới sáng tạo thông qua học tập, chia sẻ, niềm tin, kinh nghiệm 
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sẽ tạo ra không gian văn hóa doanh nghiệp thúc đẩy sự phát triển chung của cá nhân và tổ chức. 

Thứ hai, năng lực học hỏi của tổ chức ảnh hưởng đến đổi mới sáng tạo mở trong tổ chức. Nếu 

năng lực học tập được tăng lên, sẽ làm tăng thêm khả năng của các doanh nghiệp trong việc thực 

hiện đổi mới sáng tạo mở. Năng lực học hỏi thông qua việc nhân viên được khuyến khích thể 

hiện quan điểm, giao tiếp cởi mở tại nơi làm việc, các hoạt động làm việc nhóm, tham gia vào các 

quyết định quan trọng của doanh nghiệp tạo nên các ảnh hưởng đến hành vi sáng tạo đổi mới. 

Nghiên cứu này phù hợp với các nghiên cứu trước đây về mối quan hệ giữa năng lực học tập và 

đổi mới [16], [22], [23]. Thứ ba, đổi mới sáng tạo mở ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh. Doanh 

nghiệp có mức độ đổi mới sáng tạo mở tốt hơn, thì sẽ cải thiện kết quả kinh doanh. Ngược lại, 

nếu đổi mới sáng tạo mở ở mức thấp, thì kết quả kinh doanh sẽ giảm đáng kể. Vì vậy, cần nâng 

cao khả năng tiếp thu kiến thức, công nghệ mới từ bên ngoài, tìm kiếm ý tưởng thông qua môi 

trường kinh doanh bên ngoài để nâng cao giá trị. Kết quả này cũng phù hợp với các nghiên cứu 

trước đây về mối quan hệ chặt chẽ giữa đổi mới sáng tạo mở và kết quả kinh doanh [20], [23]. 

Tóm lại, nghiên cứu đã khám phá chia sẻ kiến thức, khả năng học tập của tổ chức và việc triển 

khai đổi mới mở càng tốt thì kết quả kinh doanh sẽ được cải thiện. Đồng thời, kết quả của nghiên 

cứu có thể được áp dụng trong các đề xuất của một số chính sách quản trị để phát triển hành vi của 

các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Thành phố Hồ Chí Minh để nâng cao năng lực học tập, chia sẻ 

kiến thức, sáng tạo đổi mới mở và kết quả kinh doanh, tính cạnh tranh, sự thành công của các doanh 

nghiệp phụ thuộc vào sự tận dụng tối ưu các ý tưởng từ thị trường, yếu tố bên ngoài và nội bộ. Các 

nghiên cứu trong tương lai nên mở rộng mẫu nghiên cứu, bao gồm việc bổ sung các đối tượng, 

biến quan sát và xem xét mối quan hệ trung gian. 
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